
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 
 

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng (ĐT 0225.3603.686) 

(Cập nhật và áp dụng từ 12h00, ngày 16 tháng 7 năm 2021) 
 
 

STT 
Tỉnh/TP Quận/Huyện/TP Xã/Phường 

Thôn Xóm/ 

Địa điểm có ca bệnh 
LQ ca bệnh 

Ngày theo 

dõi 

1 HÀ NAM Kim Bảng Thi Sơn Thôn 4  5/7 

2 HỒ CHÍ MINH     7/7 

3 HÀ NỘI Đông Anh Xã Đại Mạch Ngõ 12 thôn Mai Châu  5/7 

  Mỹ Đức An Mỹ Xóm 2 thôn Kênh Đào  6/7 

  Thanh Xuân Thanh Xuân Trung Chung cư 35 Lê Văn Thiêm  9/7 

  Mê Linh Hoàng Kim Thôn Tây Xá  7/7 

  Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai Tổ dân phố Hoa Vôi  11/7 

  Hai Bà Trưng Nguyễn Du số nhà 23, 75 - 77 và 89 phố Bùi Thị Xuân  11/7 

  Bắc Từ Liêm  Cổ Nhuế 1 số nhà 80, 82, 84 ngõ 562, phố Trần Cung  13/7 

  Huyện Ứng Hòa Xã Hòa Xá Xóm Thượng Đoạn, thôn Thái Hà  11/7 

  Hoàng Mai Định Công ngõ 245/32 phố Định Công, Tổ dân phố số 22  11/7 

  Nam Từ Liêm Mỹ Đình 1 ngõ 11, phố Tân Mỹ  12/7 

4 BẮC NINH TP Bắc Ninh Vệ An, Đại Phúc   19/6 

   Nam Sơn 
Xóm Chùa khu Sơn Trung 

Cụm dân cư Sơn Đông 
 7/7 

   Tiền An Khu 3 ,4,5  4/7 

5 HÀ TĨNH Thạch Hà Thạch Long Thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2  28/6 

6 BẮC GIANG Việt Yên 
Minh Đức, Nghĩa 

Trung, 
  30/6  



  Lục Ngạn 

Tân Quang, Biên 

Sơn, Giáp Sơn, Phì 

Điền, Tân Hoa, 

Đồng Cốc, Quý 

Sơn 

  11/7 

   
Kiên Thành, Kiên 

Lao, Trù Hựu 
  14/7 

   

thị trấn Chũ và 02 

xã: Thanh Hải, 

Hồng Giang 

  16/7 

  Tân Yên Việt Lập   4/7 

   Quế Nham   9/7 

  TP Bắc Giang Xã Song Mai   9/7 

   Phường Dĩnh Kế TDP Giáp Hải  8/7 

   
Phường Trần 

Nguyên Hãn 
TDP 2B  8/7 

   Xã Tân Tiến Thôn Trước  8/7 

7 ĐẮK LẮK Huyện Lá̆k Đăk Liêng Buôn Ranh A  26/6 

8 LONG AN 

TP Tân An, huyện 

Bến Lức, Đức Hòa, 

Cần Giuộc, Cần 

Đước 

   8/7 

  Các huyện còn lại    8/7 

9 TÂY NINH TX Trảng Bàng    15/7 

  
Huyện Dương 

Minh Châu 
   15/7 

  Huyện Bến Cầu 

thị xã Bến Cầu, xã 

Lợi Thuận, An 

Thạnh, Tiên 

Thuận, Long 

Thuận 

  15/7 

  Các huyện còn lại    15/7 



10 BÌNH DƯƠNG TP Dĩ An    5/7 

  TP Thủ Dầu Một    8/7 

  TP Thuận An    21/6 

  Thị xã Tân Uyên    21/6 

  Thị xã Bến Cát    10/7 

  Huyện Bàu Bàng    11/7 

  Dầu Tiếng    12/7 

  
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
   14/7 

11 TRÀ VINH Tiểu Cần Hùng Hòa Ấp Hòa Thành  28/6 

  Châu Thành Lương Hòa ấp Bót Chếch  2/7 

    ấp Bình Là  4/7 

  Cầu Ngang Xã Mỹ Long Nam ấp Nhứt B  10/7 

  TP Trà Vinh Phường 4 Hẻm 49  12/7 

12 BÌNH THUẬN TP Phan Thiết Phường Phú Tài Khu C chung cư Văn Thánh 14252 24/6 

  Tuy Phong Phú Lạc Xóm 1, 2 và 3 thôn Lạc Trị   27/6  

  Hàm Thuận Bắc Hàm Trí xóm 1, thôn Phú Hòa  28/6 

  Hàm Thuận Nam Mương Mán Thôn Đại Thành  28/6 

  Thị xã La Gi    15/7 

13 TIỀN GIANG Tân Phú Đông    12/7 

 TIỀN GIANG 
Các quận, huyện 

còn lại 
   12/7 

14 NGHỆ AN TP Vinh Cửa Nam khối 4, đường Hồ Hán Thương  3/7 



   Đông Vĩnh 
Hẻm 24, ngõ 6, đường Nguyễn Phùng Thời, khối Vĩnh 

Thành 
 30/6 

   Vinh Tân khối Châu Hưng   4/7 

  Diễn Châu    17/6 

  
Huyện Tương 

Dương 
Xã Lượng Minh Bản Chẳm Puông  14/7 

  Quỳ Hợp Nghĩa Xuân xóm Liên Xuân, xóm Thành Xuân  19/6 

   Minh Hợp  Xóm Minh Tâm  19/6 

  Thị xã Hoàng Mai Quỳnh Vinh Thôn 1  24/6 

  Quỳnh Lưu Quỳnh Lâm   26/6 

   Quỳnh Minh Xóm 2  28/6 

   Quỳnh Lương Xóm 8  28/6 

  Nghi Lộc Nghi Diên 
Thôn Yên Thịnh, Phượng Sơn, Toàn Thắng và Quang 

Trung  27/6 

15 THÁI NGUYÊN TP Thái Nguyên Phan Đình Phùng Ngách 83B, tổ dân phố 13  18/6 

   Tân Lập ngách 35, ngõ 711, tổ 6,   14/7 

16 ĐỒNG NAI     9/7 

17 ĐÀ NẴNG Thanh Khê Thạc Gián 
Đường Lê Duẩn 

Đường Lý Thái Tổ 
 20/6 

   Tân Chính Đường Hoàng Hoa Thám  20/6 

  Hải Châu Hòa Thuận Tây 
khu vực K27/1 và K27/2 đến K27/26 đường Nguyễn 

Thành Hãn  
 12/7 

18 HƯNG YÊN Yên Mỹ Trung Hưng thôn Hạ, Thụy Trang, Đạo Khê  10/7 

    Các thôn còn lại   10/7 



   Thanh Long thôn Thụy Lân  10/7 

    Các thôn còn lại  10/7 

   Thị trấn Yên Mỹ thôn Ông Tố  10/7 

    Các thôn còn lại  10/7 

   Đồng Than Thôn Xuân Tràng  10/7 

   

Tân Lập, Liêu Xá, 

Nghĩa Hiệp, Giai 

Phạm, Hoàn Long, 

Yên Phú, Yên Hòa, 

Minh Châu, Lý 

Thường Kiệt, Tân 

Việt, Trung Hòa, 

Ngọc Long, Việt 

Cường. 

  10/7 

  Tiên Lữ    30/6 

   Xã An Viên    15/7 

  Kim Động Vũ Xá Thôn Bình Đôi  26/6 

    Thôn Cộng Vũ, thôn Cao Xá  28/6 

   Toàn Thắng Thôn Nghĩa Giang  29/6 

  Ân Thi Nguyễn Trãi Thôn Mão Xuyên  26/6 

   Hồ Tùng Mậu Thôn Lưu Xá  26/6 

   Bắc Sơn Thôn An Đỗ  2/7 

     Cẩm Ninh Thôn Đông Bạn  30/6 

   Hạ Lễ Thôn 3  30/6 

   Xuân Trúc Thôn Cù Tu  30/6 



   Vân Du Xóm ĐÌnh, thôn Cao Trai  30/6 

   Hoàng Hoa Thám Thôn Đỗ Xuyên  30/6 

  Khoái Châu Tân Dân Đội 4 thôn Thọ Bình  29/6 

   Hàm Tử Thôn An Cảnh  29/6 

   Hồng Tiến Xóm 8 thôn Vân Ngoại  29/6 

   Nhuế Dương Thôn Lan Đình  30/6 

   Tân Châu Xóm Minh Khai thôn Hồng Quang  30/6 

   Chí Tân Xóm Thú thôn Cốc Phong  30/6 

   Việt Hòa Xóm 5 thôn Yên Khê  5/7 

   An Cảnh   26/6 

  Mỹ Hào 

Bần Yên Nhân, 

Nhân Hòa, Dị Sử, 

Phùng Chí Kiên, 

Hưng Long 

  25/6 

19 GIA LAI Chư Sê Ia Glai Thôn Yon Trok 13486 21/6 

   Xã H’Bông Làng Kte  8/7 

20 KHÁNH HÒA 

TP Nha Trang, Thị 

xã Ninh Hòa 

Huyện Vạn Ninh 

   9/7 

  
Các huyện, thành 

phố còn lại 
   9/7 

21 KIÊN GIANG Giồng Riềng 
Thị trấn Giồng 

Riềng 

Tổ 1 khu phố 8 

Đường Huyện lộ Thạch Hòa khu phố 3 
 15/7 

  Vĩnh Thuận 
Thị trấn Vĩnh 

Thuận 
Tổ 39, tổ 43 khu phố Vĩnh Đông 2  14/7 

  
Các TP, quận, 

huyện còn lại 
   14/7 



22 PHÚ YÊN TP Tuy Hòa    15/7 

  Sơn Hòa Thị trấn Củng Sơn Khu phố Đông Hòa, khu phố Bắc Lý, khu phố Tịnh Sơn  26/6 

   Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang  26/6 

  Sông Hinh Thị trấn Hai Riêng Xóm Nam khu phố 3  30/6 

   Đức Bình Đông Xóm Làng Huế thôn Hiệp Hòa  30/6 

   Xã Ea Trol Buôn Ly  30/6 

  Tuy An An Hòa Thôn Diêm Hội  1/7 

   An Hòa Hải Thôn Tân Hòa  29/6 

  Tây Hòa Hòa Bình Đội 3 thôn Phước Mỹ  2/7 

  Đồng Xuân 
Thị trấn La Hai ; 

xã Xuân Quang 1 
  11/7 

  

Các quận/huyện 

còn lại ( Trừ Thị xã 

Sông Cầu ) 

   27/6 

23 THÁI BÌNH Quỳnh Phụ An Thanh Thôn Thanh Mai  26/6 

   An Cầu Thôn Trung Châu Tây  26/6 

   An Quý Thôn Đồng Âu  26/6 

  Tiền Hải Đông Minh Thôn Thanh Lâm BN26639 10/7 

24 QUÃNG NGÃI Thị xã Đức Phổ 

Phường Phổ 

Thạnh; 

Xã Phổ Châu; 

  15/7 

  Huyện Ba Tơ Xã Ba Cung Thôn Làng Giấy  15/7 

  Huyện Tư Nghĩa Thị trấn Sông Vệ TDP Vạn Mỹ  15/7 

  huyện Bình Sơn Xã Bình Châu Thôn Định Tân  15/7 



  TP Quảng Ngãi Chánh Lộ Đường Nguyễn Công Phương  15/7 

   Nghĩa Chánh Đường An Phú Sinh  15/7 

  
Huyện Trà Bồng, 

huyện Sơn Tịnh 
   12/7 

  
Các quận/ huyện 

còn lại 
   8/7 

25 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
Long Điền Phước Tỉnh Tổ dân phố 11, 12 và 13 ấp Phước Tân  29/6 

  Châu Đức Sơn Bình tổ 8,9,10 thôn Tân Bình  2/7 

  Thị xã Phú Mỹ Phước Hòa Tổ 14 và 15, khu phố Phước Sơn  6/7 

  Xuyên Mộc Bàu Lâm ấp 1, ấp 2 Đông và chợ Bàu Lâm  13/7 

  TP Vũng Tàu    14/7 

26 BÌNH ĐỊNH Thị xã Hoài Nhơn 

Tam Quan Bắc, 

Tam Quan Nam, 

Tam Quan, Hoài 

Hảo 

  30/6 

   Bồng Sơn   3/7 

   Các phường còn lại   3/7 

27 AN GIANG 

TP Long Xuyên, 

TP Châu Đốc, thị 

xã Tân Châu và các 

huyện: Châu 

Thành, Châu Phú, 

Tịnh Biên, An Phú, 

Phú Tân, Chợ Mới 

   15/7 

  
Các quận/huyện 

còn lại 
   15/7 



28 BÌNH PHƯỚC 

Huyện Chơn 

Thành; 

Thị xã Phước 

Long; 

Thị xã Bình Long 

   11/7 

  Lộc Ninh Lộc Điền 
ấp 2  

tổ 6, ấp 3 
 3/7 

   Các xã còn lại   3/7 

  

TP Đồng Xoài, H. 

Bù Gia Mập, 

Huyện Hớn Quảng 

   11/7 

29 ĐỒNG THÁP     14/7 

30 LÂM ĐỒNG Đạ Tẻh Mỹ Đức  18583, 18588 2/7 

  H.Đơn Dương Lạc Lâm thôn Tân Lập  11/7 

   TT.Thạnh Mỹ   11/7 

  Đức Trọng 
Thị trấn Liên 

Nghĩa 
Khu vực nhà trọ Đức An  15/7 

31 NINH THUẬN Ninh Hải Hộ Hải Thôn Gò Cũ  4/7 

  Huyện Ninh Phước 
Thị trấn Phước 

Dân 
Khu phố 4  14/7 

  
TP Phan Rang - 

Tháp Chàm 
Phủ Hà Khu phố 5  14/7 

  
Các Quận/huyện 

còn lại 
   15/7 

32 QUẢNG TRỊ Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh Khối 2, 3A, 3B, 5  7/7 

33 CÀ MAU Thới Bình Tân Phú ấp Đầu Nai  7/7 

    ấp Kênh 5B  8/7 

   Tân Lộc Bắc ấp 2  8/7 

  TP Cà Mau An Xuyên ấp Tân Hiệp  7/7 



34 ĐẮK NÔNG Đắk R’Lấp Thị trấn Kiên Đức 
Nhà nghỉ Nguyễn Dũng và quán cơm Như Ý đường 

Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1 
 9/7 

  Các huyện  còn lại    13/7 

35 SÓC TRĂNG Thị xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Hải KDC Giồng Sao ấp Vĩnh Thạch B  10/7 

   
Phường Vĩnh 

Phước 
Đường Nam Sông Hậu  10/7 

   Phường 1   14/7 

   
Các Phường, xã 

còn lại 
  10/7 

  
Huyện Cù Lao 

Dung 
Xã Đại Ân 1   14/7 

36 CẦN THƠ 
Quận Ninh Kiều, 

Cái Răng 
   12/7 

  Quận Bình Thủy    14/7 

  Huyện Ô Môn 
Phường Châu Văn 

Liêm 
Đường Trần Hưng Đạo nối dài khu 14  14/7 

  Các quận còn lại    12/7 

37 HẬU GIANG Thị xã Long Mỹ Xã Long Phú   13/7 

   
Phường Bình 

Thạnh  
Đường Nguyễn Huệ thuộc khu vực Bình Thạnh B  10/7 

  Huyện Châu Thành Thị trấn Mái Dầm ấp Phú Xuân và ấp Phú Xuân A  10/7  

  H. Châu Thành A Thạnh Xuân ấp Trầu Hôi  10/7 

   Thị trấn Cái Tắc khu vực Chợ Cái Tắc thuộc ấp Tân Phú  16/7 

38 BẠC LIÊU Huyện Phước Long    11/7 

39 BẾN TRE H. Ba Tri Bảo Thạnh ấp Thạnh Nghĩa  8/7 

  H. Bình Đại Bình Thới ấp Giồng Sầm  8/7 

  Thị xã Ngã Năm Phường 2 khóm Tân Trung  10/7 

40 THANH HÓA Thọ Xuân Xuân Giang   11/7 

  Thị xã Nghi Sơn Xã Nghi Sơn   10/7 



41 VĨNH LONG 

TP Vĩnh Long và 

các huyện Bình 

Tân, Long Hồ, 

Tam Bình 

   9/7 

42 NAM ĐỊNH Hải Hậu Hải Minh Xóm 31  12/7 

43 
THỪA THIÊN 

HUẾ 
Phú Lộc Lộc Thủy 

Thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên 

Thôn, An Bàng, Thủy Cam 
 13/7 

 CÁC TỈNH 

THÀNH KHÁC 
  

 

 
  

 

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thực hiện theo Công văn số 4729/UBND-VX ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: 

1. Các xã Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình thuộc huyện Vĩnh Bảo chuyển hoạt động sang trạng thái bình thường mới theo Chỉ thị 19/CT-TTg. Mọi người dân 

thực hiện nghiêm biện pháp 5K, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m 

khi tiếp xúc. 

LƯU Ý:  

- Đối với F1, người nhập cảnh, người đi về từ vùng dịch, điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày. Tiếp tục cách 

ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, thực hiện tự theo dõi sức khỏe và hạn chế đến nơi đông người trong 07 ngày tiếp theo;  

- Đối với các Chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố: Chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sart CoV – 2 trong 

vòng 05 ngày mới được vào thành phố. 

Không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm Âm tính với vi rút SARS-CoV-2 (Retime PCR hoặc Test nhanh) tại các chốt kiểm 

soát cửa ngõ khi vào thành phố đối với 1 số đối tượng sau: 

- Lái xe, phụ xe Container, xe chở xăng dầu của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố chạy tuyến cố định. 

- Công nhân, người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng 

có xe đưa đón hàng ngày của đơn vị (Xe chở công nhân làm việc tại khu công nghiệp cần có Logo hoặc giấy của BQL). 

Biện pháp P/C dịch: 

Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa 

điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố. 

Màu cam 

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Màu xanh nước biển 

CÁCH LY TẠI NHÀ 

Màu xanh mạ 

 KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

Màu trắng 

KHAI BÁO Y TẾ VÀ THỰC HIỆN 5K 
 

- Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Hải Phòng, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên. 

Cách ly tập trung theo MÀU CAM, Cách ly tại nhà theo MÀU XANH NƯỚC BIỂN, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH MẠ,  

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

- Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chỉ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn 

http://covidmaps.haiphong.gov.vn/

